
Product Pricelist 2021

Stt Code - No Ảnh Màu sắc Số lượng Đơn giá Thành tiền

A

1
Spotlight -6: 6W Chip LED OSRAM 
6500K CRA>90, DC48V, Kích thước: 
110*22mm

6W-6500K 1 240,000                     240,000 

2
Spotlight -12 : 12W Chip LED OSRAM  
6500K CRA>90, DC48V, Kích thước: 
235*22mm

12W-6500K 1 340,000                     340,000 

3
Floodlight -12: 12W Chip LED OSRAM 
6500K CRA>90, DC48V, Kích thước: 
300*22mm

12W-6500K 1 340,000                     340,000 

4
Đèn gấp -6: 6W Chip LED OSRAM 6500K 
CRA>90, DC48V, Kích thước: 118*22mm

6W-6500K 1 400,000                     400,000 

5
Đèn gấp-12: 12W Chip LED OSRAM 
6500K CRA>90, DC48V, Kích thước: 
230*22mm

12W-6500K 1 600,000                     600,000 

6
Đèn rọi ray -12: 12W Chip LED OSRAM 
6500K CRA>90, DC48V, Kích thước: 
60*110mm

12W-6500K 1 360,000                     360,000 

B

7 Ray âm: 1000*60*22mm 1M 1 350,000                     350,000 

8 Bộ đổi nguồn AC220V/DC48V 100W 1 450,000                     450,000 

9 Nối giữa 2 ray 1 120,000                     120,000 

10 Nối góc 1 150,000                     150,000 

11 Miếng cố định 1 50,000                         50,000 

12 Khớp vuông góc 1 180,000                     180,000 

13 Nối nguồn 1 140,000                     140,000 

Giá trên chưa VAT, Bảo hành 2 NĂM đèn LED tại CÔNG TY TNHH SX - TM - DV- CÔNG NGHỆ ĐIỆN THÁI BÌNH DƯƠNG
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